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		TT		KH		Tên trường		Điện thoại		Fax		Email		Website		T.Lập		CQ chủ quản		Tỉnh/TP		Địa chỉ		Loại trường

		1		CSA		TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN		0321.6258555				haquyen2010@yahoo.com.vn; Asean Cao đẳng [caodangasean@gmail.com]		www.aseanedu.vn		2010		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hưng Yên		Km 15+150, Quốc lộ 5A, Văn Lâm, Hưng Yên		Tư thục

		2		CKB		TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG		5113621507		5113621511		phuonghongbang210@yahoo.com		http://www.bachkhoadanang.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đà Nẵng		Số 125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng		Tư thục

		3		CBK		TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA HƯNG YÊN		321.3943916		321.3942612		bants.cbk@moet.edu.vn		http://www.bkih.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hưng Yên		Thị trấn Bần, Yên nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên		Tư thục

		4		CBV		TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT		8.39971511		08.38420730; 399715		info@bachviet.edu.vn		http://www.bachviet.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		778/B1 Nguyễn Kiệm, P. 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM		Tư thục

		5		CBC		TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP		8.54135013		8.54135012		tchc@ctim.edu.vn		http://www.ctim.edu.vn		1999		UBND TP. HCM		TP. HCM		số 15 Đường Trần Văn Trà - Khu Phố 1 - Phường Tân Phú - Q7 - Tp.HCM		Dân lập

		6		CDQ		TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG KỸ NGHỆ ĐÔNG Á		0510.3828765		0510.3828836		ckndonga@donga.edu.vn		http://dac.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Quảng Nam		53 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		Tư thục

		7		CBH		TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ		241.835195		241.749501				http://caodangbacha.edu.vn/		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bắc Ninh		Xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh		Tư thục

		8		CNH		TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI		4.37805042		4.37805041				http://www.hitech.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		Km12, Quốc lộ 32, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội		Tư thục

		9		CDC		TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM		(84 8) 8605003 - (84 8) 860500		08.9733537		cnti@hcm.vnn.vn		http://www.itc.edu.vn		2001		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		357/6B Trịnh  Đình Thảo, P. Hoà Thạnh		Tư thục

		10		CCZ		TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN		511.3644998		0511.3644998 – 36449				http://www.vts.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đà Nẵng		D73 Tuyên Sơn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		Tư thục

		11		CBT		TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI		4.3665247		4.33630245				http://www.tayha.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Tỉnh Hà Tây		Tư thục

		12		CEO		TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT		4.37856924		04.37856922, 378569		info@dvc.edu.vn		http://www.dvc.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bắc Ninh		Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Khu đô thị mới Mễ Trì hạ, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ liêm, Hà Nội		Tư thục

		13		CKE		TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN		08 3844670		8.22122599		saimete@hcm.vnn.vn		http://www.saimete.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		720/16-18 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh		Tư thục

		14		CDD		TRƯỜNG CAO ĐẲNG DÂN LẬP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÔNG DU ĐÀ NẴNG		5113.823956		5113.2135		caodangdongdu@gmail.com		http://www.dongdudn.edu.vn		2003		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đà Nẵng		Đông Du, 365-369 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng		Dân lập

		15		CDU		TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ		210.384644						http://www.duocphutho.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Phú Thọ		Số 2201 Đại lộ Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ		Tư thục

		16		CNA		TRƯỜNG CAO ĐẲNG HOAN CHÂU		38.8934242		038.8934242		hoanglam@yahoo.com		http://www.hoanchau.edu.vn		2009		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Nghệ An		Xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An		Tư thục

		17		CET		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH		08-62933745		08-62933745		tttv@hiast.edu.vn		http://www.hiast.edu.vn		2005		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		282 Nguyễn Chí Thanh, P.5, Q.10, Tp. HCM		Tư thục

		18		CKM		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM		8.39967562		8.35898101		cdmiennam@cdmiennam.edu.vn		http://www.cdmiennam.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		32/10B Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh		Tư thục

		19		CKN		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI		4.35576629		04.35576629; 355775		contact@hanetco.edu.vn		http://www.hcet.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		Số 131, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội		Tư thục

		20		CCG		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA		0436400865; 0949922133		0436400865				http://www.ctech.edu.vn/index.php		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		Số 156 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội		Tư thục

		21		CVX		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN		(08) 35144510		(08) 38404523				http://www.vanxuan.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		153, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM		Tư thục

		22		CCQ		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI		055 2217077		05503677072				www.qcit.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Quảng Ngãi		Km 1051 - 400 QL1A, Thị trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.		Tư thục

		23		CLV		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT		0511.3553.444		0511.3553111/3553444		ndtinhdn@gmail.com		http://www.lvc.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đà Nẵng		42-46 Phan Châu Trinh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng		Tư thục

		24		CNC		TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT		0241. 3634028		0241. 3634027		vietnhat@fpt.vn		http://www.cnc.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bắc Ninh		E6 Khu Công nghiệp, Quế Võ, Bắc Ninh		Tư thục

		25		CPN		TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - ĐÀ NẴNG		5113.642713		5113.642713		phuongdong@cdpd.edu.vn		http://www.cdpd.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đà Nẵng		Số 30-32 Phan Đăng Lưu, TP. Đà Nẵng		Tư thục

		26		CPD		TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - QUẢNG NAM		510.3811575		510.3811575				http://www.phuongdongqn.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Quảng Nam		Số 3, Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.		Tư thục

		27		CDA		TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ		(0511) 6265.235–6265.255		(0511) 3767216		hungdaotao@gmail.com		http://www.ductri.edu.vn		2005		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đà Nẵng		116 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng		Tư thục

		28		CVS		TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN		(08) 38959871 - (08)39210146		(08) 39210577				http://www.saigonact.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		53/1 Phan Văn Hớn, Khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Tp. HCM		Tư thục

		29		CDV		TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG		8.62839798		8.22459333		vido@vido.edu.vn		http://www.vido.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		Văn phòng: 207/20/1 Nguyễn Văn Đậu, Q Bình Thạnh, TP.HCM.		Tư thục

		30		BUV		TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC - VIỆT NAM										2009		Nước Ngoài		Hà Nội		CDC 25-27 Lê Đại Hành		Tư thục

		31		DBV		TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU		064-3532233		064-3532222				http://bvu.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bà Rịa - Vũng Tàu		80 Trương Công Định - Phường 3 - Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT		Tư thục

		32		DBD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG		(0650)3820834		(0650)3820		info@bdu.edu.vn		http://www.bdu.du.vn;		1997		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bình Dương		176 Đại Lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tx Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương		Dân lập

		33		DCA		TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN		(0321)3515592						www.cvcuni.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hưng Yên		SỐ 2A Bạch Đằng, phường Minh Khai, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên		Tư thục

		34		DDA		TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á		4.39335719		04.39900730/3990073				http://www.datu.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bắc Ninh		Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh.		Tư thục

		35		DCD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI		0613-996915		0613-996473		ngocson866@yahoo.com; lsquynhdoanmanh@yahoo.com		http://www.dntu.edu.vn		2011		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đồng Nai		Bùi Trọng Nghĩa, Kp 5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai		Tư thục

		36		DMD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG										2013		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đồng Nai		Xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai		Tư thục

		37		DSG		TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN		08.38505520		08.38506595		stu@saigon-uni.edu.vn		http://stu.edu.vn		2004		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP HCM		Dân lập

		38		DKC		TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH		08-35120786		08-35120783		hdloc@hcmhutech.edu.vn		http://www.hutech.edu.vn		1995		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		475A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM		Tư thục

		39		DCQ		TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ		04. 3763 2890, 91		04. 3763 2893		phongdaotao@utm.edu.vn; qlth@utm.edu.vn		http://www.utm.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		290 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội		Tư thục

		40		DVX		TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN		0383.956.564		0383.956.561		vanxuan@vxut.edu.vn		http://www.vxut.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Nghệ An		Đại Lộ, Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An		Tư thục

		41		DCV		TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH										2013		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Nghệ An		Số 26, Đường Nguyễn Thái Học, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		Tư thục

		42		DCL		TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG		070.3821.655		070.3831.15				http://www.mku.edu.vn		2000		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Vĩnh Long		Quốc lộ 1A - Huyện Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long		Dân lập

		43		DDN		TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM		43.3540937		43.3540938		tuyensinh@dnu.edu.vn; phucpt.edu@gmail.com		www.dainam.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội		Tư thục

		44		DDD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ		04-7719960, 04-7719961		04-7719957		dhdongdo@hn.vnn.vn		www.dongdo.edu.vn		1994		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		Số 8 Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh		Dân lập

		45		DDT		TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN		511.3650443		0511.3827111		dtu@dtu.edu.vn		http://www.dtu.edu.vn, www.duytan.edu.vn		1994		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đà Nẵng		184 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng		Dân lập

		46		DHP		TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG		(0313) 740476		(0313) 6559				http://www.hpu.edu.vn/		1997		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hải phòng		Phường Dư Hàng kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng		Dân lập

		47		DPX		TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHÚ XUÂN		54.3830439		54.3845885				http://www.phuxuanuni.edu.vn		2003		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Thừa Thiên Huế		28 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế		Dân lập

		48		DPD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG		4.37848512		4.37848514				http://www.daihocphuongdong.edu.vn		1994		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		171 phố Trung kính, P. Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội		Dân lập

		49		DVL		TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG		84.8.38369716		(08) 383679		tttt@vanlanguni.edu.vn		http://www.vanlanguni.edu.vn		1995		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		45 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM		Dân lập

		50		DAD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á		(0511) 3531333		(0511) 3519991				http://www.donga.edu.vn		2009		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đà Nẵng		Số 204 B, Lý Tự Trọng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng		Tư thục

		51		FPT		TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT		4.37687718		437688920		daihoc@fpt.com.vn		http://www.fpt.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		Số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội		Tư thục

		52		DHH		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN		351.2243083		351.2243082		hahoatien.hn@gmail.com; hahoatienuni@gmail.com		http://www.hahoatien.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nam		Xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam		Tư thục

		53		HBU		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH		(04) 37871903		(04) 37871904				http://www.hbuniv.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hoà Bình		Lô CC2, phố Bùi Xuân Phái, Đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội.		Tư thục

		54		DTH		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN		(08) 38301878		(08) 38301877 xin 1				http://www.hoasen.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		93 Cao Thắng, Quận 3, TPHCM		Tư thục

		55		DHV		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG - TP.HCM		08.9972002		08.9972186		info@hungvuong.edu.vn		www.hungvuong.edu.vn		1995		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		342 Bis, Nguyễn trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận, TP.HCM		Tư thục

		56		KTD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG		0511-622400		511.3247176		infor@dau.edu.vn		http://www.dau.edu.vn;		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đà Nẵng		566, đường Núi Thành, TP. Đà Nẵng		Tư thục

		57		UKB		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC										2012		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bắc Ninh		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh		Tư thục

		58		DQK		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI		0436336599						www.hubt.edu.vn		1996		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		29A, Ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.		Dân lập

		59		DKB		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG		650.3825992		tho?i PHC: 0650.382				http://www.ktkt.edu.vn		2010		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bình Dương		530, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.		Tư thục

		60		KTC		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HỒ CHÍ MINH		08.38234525		8.38272788				http://www.uef.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		214, pasteus, quận 3, TP. HCM		Tư thục

		61		DLA		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN		72.3513551		072.3512826 (108)		info@daihoclongan.edu.vn		http://www.daihoclongan.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Long An		Quốc lộ1, phường Khánh Hậu, TX. Tân An, tỉnh Long An		Tư thục

		62		DLH		TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG		61.3952534		0613-952138		lachong@lhu.edu.vn		http://www.lhu.edu.vn		1997		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Đồng Nai		Số 10, liên tỉnh lộ 24, P. Bửu long, Tp. Biên hòa, Đồng Nai.		Dân lập

		63		DTV		TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH		0350-3680186		0350-368018				http://www.ltvu.edu.vn		2003		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Nam Định		Phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định		Dân lập

		64		MCA		TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU										2011		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội		Tư thục

		65		DNC		TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ		0710. 3798168				dnc@moet.edu.vn		www.nctu.edu.vn		2013		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Cần Thơ		168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ		Tư thục

		66		DNT		TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM		8.38650991		8.38632835				http://www.huflit.edu.vn		1994		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		Số 155 Sư Vạn Hạnh nối dài Phường 13, Quận 10, Tp.HCM		Dân lập

		67		NTT		TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH		8.39404314		8.39404272		info @ntt.edu.vn		http://www.ntt.edu.vn		2011		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		298A-300A Nguyễn Tất Thành, P13, Q4, TP.HCM		Tư thục

		68		NTU		TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI		4.62734722		04.62734769/2734720				http://www.ntu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		266 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội		Tư thục

		69		DPC		TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH		0510.6260002		0510.6260002		tuyensinh@pctu.edu.vn		http://www.pctu.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Quảng Nam		Số 2, Trần Hưng Đạo, Hội An, tỉnh Quảng Nam.		Tư thục

		70		DPT		TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT		623.371908						http://www.upt.edu.vn		2009		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bình Thuận		268 Nguyễn Thông, Phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận		Tư thục

		71		DQT		TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG		56.3822339		56.3822339		quangtrunguniversity@vnn.vn		http://www.quangtrung.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bình Định		130 Trần Hưng Đạo, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định;		Tư thục

		72		DBH		TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ		4.62690554		4.62690558		info@bhiu.edu.vn		http://www.bhiu.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bắc Ninh		Trong khuôn viên Trường Quốc tế Việt Úc, Khu đô thị Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội		Tư thục

		73		DHB		TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG		08.35146604		08.22167329		dhhongbang@hbu.edu.vn		http://www.hbu.edu.vn; www.ts.hbu.edu.vn; www.hongbang-uni.edu.vn		1997		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		215 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh		Tư thục

		74		EIU		TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG		0650-2220341						eiu.edu.vn		2010		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bình Dương		Đường Nam kỳ Khởi nghĩa, Phường Hòa Phú, Khu liên hợp CN-DV và Đô thị Bình Dương		Tư thục

		75		RMU		TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM										2000		Nước Ngoài		TP. HCM		702 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.		Tư thục

		76		FBU		TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI										2010		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		136 Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội		Tư thục

		77		TTU		TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO		(072) 3769202				info@ttu.edu.vn		www.ttu.edu.vn		2010		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Long An		Đại lộ Đại học Tân Tạo, TP. Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An		Tư thục

		78		DTD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ		710.3740768		710.3740768		admin@tdu.edu.vn		http://www.tdu.edu.vn		2006		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Cần Thơ		209A, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ		Tư thục

		79		TBD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG		58.3757189		(058) 3523971				http://www.pou.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Khánh Hoà		99 Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang, Khánh Hòa		Tư thục

		80		DTL		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG		04 35636775		04 8587346				http://www.thanglong.edu.vn		1994		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		Tư thục

		81		TDD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ		4.3861693		04.3861763/103		tdu@thanhdo.edu.vn		http://www.thanhdo.edu.vn		2009		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội		Tư thục

		82		DDB		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG		03203 559 666						http://thanhdong.edu.vn/		2009		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hải Dương		Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương		Tư thục

		83		DTA		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY		4.33570339		4.22127269		info@thanhtay.edu.vn		http://www.thanhtay.edu.vn ,		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hà Nội		Km 15, Quốc lội 6, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Đông, Hà Tây.		Tư thục

		84		DVP		TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG		02113539717								2009		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Vĩnh Phúc		Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Vĩnh phúc		Tư thục

		85		DCG		TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH		(08)38680392		(08)38680393				http://giadinh.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		A15-A19, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong,  Q.7. TP. HCM		Tư thục

		86		TTQ		TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN		(08) 4093928		(08) 4093929		admission@siu.edu.vn		http://www.siu.edu.vn		2007		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM		Tư thục

		87		DVH		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN		(08) 8999790		(08) 5106731		info@vhu.edu.vn		http://www.daihocvanhien.edu.vn		1997		Bộ Giáo dục và Đào tạo		TP. HCM		AA2, đường D2, Văn Thánh Bắc, P.25		Dân lập

		88		DVB		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC		0280.3755.878		0280.3753.746		daihocvb@vietbac.edu.vn		http://vietbac.edu.vn/		2011		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Thái Nguyên		Đường 1B, Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên		Tư thục

		89		VTT		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN		0711. 3953200		0710. 3838215				http://www.vttu.edu.vn		2008		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Hậu Giang		Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.		Tư thục

		90		DYD		TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT		63.3554966		63.3552111				http://www.yersin.edu.vn		2004		Bộ Giáo dục và Đào tạo		Lâm Đồng		Số 1, Tôn Thất Tùng, Phường 8, Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng		Dân lập
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